	TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN
MÔN: CÔNG NGHỆ SẤY
CĐ NL 21
Thời gian: 75 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM:
Mã đề: CNS01
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Mã đề: CNS02
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN:
ĐỀ CNS01
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a)
	Thông số 0
 0.03126 bar
do = 0,622 = 0.01595 (kg/kgkk)
Io = to + do(2500 + 1,84to) = 65.62 (kJ/kgkk)
	1

	
	Thông số 1
 0.19540 bar
do = d1 = 0,622 = 0.01595=>  = 12.80%
I1 = t1 + d1(2500 + 1,84t1) = 101.65 (kJ/kgkk)
	1

	
	Thông số 2
 0.07259 bar
I2 = I1 = t2 + d2(2500 + 1,84t2) = 101.65 (kJ/kgkk) => d2 = 0.02389 (kg/kgkk)
d2 = 0,622 =>  = 50.96%
	1

	
		Thông số
	t (0C)
	pbh
	(%)
	d(kg/kgkk)
	I(kJ/kgkk)

	0
	25
	0.03126
	80.00
	0.01595
	65.62

	1
	60
	0.19540
	12.80
	0.01595
	101.65

	2
	40
	0.07259
	50.96
	0.02389
	101.65



	




	b)
	Độ ẩm sau khi sấy: N/= 1500/12 = 125 (kg/h)


Độ ẩm ban đầu: = 179,17 (kg/h)
Lượng ẩm tách ra khỏi vật liệu sấy:  = 54,17 (kg/h)
Lưu lượng không khí khô lý thuyết cần thiết để bay hơi W kg nước:
 = 6821,998 (kgkk/h) = 1,89 (kgkk/s)
Nhiệt lượng tiêu hao của quá trình sấy lý thuyết I2 = I3
Q = L(I2-Io) = L(I1-Io) = 245796.5879 kJ/h = 68,28 kW
	0,2



0,2


0,2
0,2



0,2


	c)
	I2 = I1 + ∆/l = 98.93 kJ/kgkk
d2’ = 0.02283 kg/kgkk = 22,83 g/kgkk
	t(oC)
	ø(%)
	d(kg/kgkk)
	I(kJ/kgkk)

	25
	80.00
	0.01595
	65.62

	60
	12.80
	0.01595
	101.89

	40
	48.78
	0.02283
	98.93
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ĐỀ CNS02
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a)
	Thông số 1
 bar
d1 = 0,622 = 0.01876 (kg/kgkk)
I1 = 1,004t1 + d1(2500 + 1,84t1) = 77.95 (kJ/kgkk)
	1

	
	Thông số 2
 0.15451 bar
d2 = d1 = 0,622 = 0.01876 =>  = 18.95 %
I2 = 1,004t2 + d2(2500 + 1,84t2) = 103.81 (kJ/kgkk)
	1

	
	Thông số 3
 0.05539 bar
I2 = I3 = 1,004t3 + d3(2500 + 1,84t3) = 103.81 (kJ/kgkk) => d3 = 0.02678 (kg/kgkk)
d3 = 0,622 =>  = 74.52%
	1

	
		Thông số
	t (0C)
	pbh
	(%)
	d(kg/kgkk)
	I(kJ/kgkk)

	1
	30
	0.04184
	70.00
	0.01876
	77.95

	2
	55
	0.15451
	18.95
	0.01876
	103.81

	3
	35
	0.05539
	74.52
	0.02678
	103.81



	

	b)
	Độ ẩm sau khi sấy: G2 = N/= 75 (kg/h)


Độ ẩm ban đầu: = 107.5 (kg/h)
Lượng ẩm tách ra khỏi vật liệu sấy:  = 32.5 (kg/h)
Lưu lượng không khí khô lý thuyết cần thiết để bay hơi W kg nước:
 = 4055.5(kgkk/h) = 1.13(kgkk/s)
Nhiệt lượng tiêu hao của quá trình sấy lý thuyết I2 = I3
Q = L(I3-I1) = L(I2-I1) = 104888.46(kJ/h) = 29.13(kW)
	0,2



0,2


0,2
0,2



0,2


	c)
	I3 = I2 + ∆/l = 110.38 kJ/kgkk
d2’ = 0.02934 kg/kgkk = 29.34 g/kgkk
	 
	t(oC)
	ø(%)
	
	d(kg/kgkk)
	I(kJ/kgkk)

	1
	30
	70.00
	
	0.01876
	77.95

	2
	55
	18.95
	
	0.01876
	104.03

	3
	35
	81.32
	
	0.02934
	110.38
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	KHOA / BỘ MÔN NHIỆT LẠNH
	
	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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